
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế vi mô Mã HP: (DC2KV61)

Địa điểm: 202-A1 Ngày thi: 24/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 66DCKT10017 PHAN THỊ HUỆ CT 66DCKT11

2 2 66DCKT10055 LÊ TRÀ MY CT 66DCKT11

3 3 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC CT 66DCKT11

4 4 66DCKT10176 NGUYỄN HỒNG NHUNG CT 66DCKT11

5 5 66DCKT10088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG CT 66DCKT11

6 6 66DCKT10027 TRẦN THỊ VÂN CT 66DCKT11

7 7 66DCKT10198 ĐỖ THÙY DUNG CT 66DCKT12

8 8 66DCKT10186 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU CT 66DCKT12

9 9 66DCKT10144 NGUYỄN THỊ NGA CT 66DCKT12

10 10 66DCKT30016 NGUYỄN THU TRANG CT 66DCKT12

11 11 66DCKT10020 NHÂM THỊ HỒNG VÂN CT 66DCKT12

12 12 66DCKT10140 PHÙNG THỊ QUẾ ANH L2 66DCKT11

13 13 66DCKT10143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG L2 66DCKT11

14 14 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN L2 66DCKT11

Họ và tên Thi Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

15 15 66DCKT10109 NGUYỄN THỊ TÂM L2 66DCKT11

16 16 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY L2 66DCKT11

17 17 66DCKT10163 PHÙNG THỊ TƯƠI L2 66DCKT11

18 18 66DCKT10132 NGUYỄN THỊ LAN ANH L2 66DCKT12

19 19 66DCKT10262 NGÔ THỊ ÁNH L2 66DCKT12

20 20 66DCKT10131 NGUYỄN THỊ HẠNH L2 66DCKT12

21 21 66DCKT10271 Trần Thị  Nga L2 66DCKT12

22 22 66DCKT10239 NGUYỄN THỊ THANH L2 66DCKT12

23 23 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY L2 66DCKT12

24 24 66DCKT10178 NGUYỄN THỦY TIÊN L2 66DCKT12

25 25 66DCKT22984 NGUYỄN THỊ TOÁN L2 66DCKT12

Danh sách gồm 25 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


